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PHỤ LỤC  

VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN  

CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2026  

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG 
(Kèm theo Kế hoạch số 82/KH-ĐHHD ngày 18/6/2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương) 

 

STT 

Đơn vị 

thuộc/trực 

thuộc trường 

Vị trí việc làm 

cần tuyển 

Số 

lượng 
Tiêu chuẩn, điều kiện chuyên môn, nghiệp vụ 

1 
Khoa Kỹ thuật 

và công nghệ 

Giảng viên 

Điện tử - Viễn 

thông 

01 

Có bằng thạc sĩ của ngành hoặc chuyên ngành Điện tử - Viễn thông 

trở lên hoặc có bằng thạc sĩ trở lên ngành hoặc chuyên ngành phù 

hợp với vị trí việc làm. Trường hợp người đăng ký dự tuyển có bằng 

cử nhân không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp. 

2 
Khoa Ngoại 

ngữ 

Giảng viên 

Tiếng Anh 
01 

Có bằng thạc sĩ của ngành hoặc chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Sư 

phạm Tiếng Anh trở lên hoặc có bằng thạc sĩ trở lên ngành hoặc 

chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm. Trường hợp người đăng 

ký dự tuyển có bằng cử nhân không thuộc ngành đào tạo giáo viên 

thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp.. 

Giảng viên 

Tiếng Trung 

Quốc 

01 

Có bằng thạc sĩ của ngành hoặc chuyên ngành Tiếng Trung Quốc, 

Sư phạm Tiếng Trung Quốc trở lên hoặc có bằng thạc sĩ trở lên 

ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm. Trường hợp 

người đăng ký dự tuyển có bằng cử nhân không thuộc ngành đào tạo 

giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù 

hợp. 

3 

Khoa Toán và 

Khoa học tự 

nhiên 

Giảng viên 

Hóa học 
01 

Có bằng thạc sĩ của ngành hoặc chuyên ngành Hóa học, Sư phạm 

Hóa học trở lên hoặc có bằng thạc sĩ trở lên ngành hoặc chuyên 

ngành phù hợp với vị trí việc làm. Trường hợp người đăng ký dự 

tuyển có bằng cử nhân không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp. 

Giảng viên Vật 

lí 
01 

Có bằng thạc sĩ của ngành hoặc chuyên ngành Vật lý, Sư phạm Vật 

lý trở lên hoặc có bằng thạc sĩ trở lên ngành hoặc chuyên ngành phù 

hợp với vị trí việc làm. Trường hợp người đăng ký dự tuyển có bằng 

cử nhân không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp. 

Giảng viên 

Sinh học  
01 

Có bằng thạc sĩ của ngành hoặc chuyên ngành Sinh học, Sư phạm 

Sinh học trở lên hoặc có bằng thạc sĩ trở lên ngành hoặc chuyên 

ngành phù hợp với vị trí việc làm. Trường hợp người đăng ký dự 

tuyển có bằng cử nhân không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp. 

Giảng viên 

Toán học 
01 

Có bằng thạc sĩ của ngành hoặc chuyên ngành Toán học, Sư phạm 

Toán học trở lên hoặc có bằng thạc sĩ trở lên ngành hoặc chuyên 

ngành phù hợp với vị trí việc làm. Trường hợp người đăng ký dự 

tuyển có bằng cử nhân không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp. 

Chuyên viên 

về hành chính 

- văn phòng: 

Quản lý phòng 

thí nghiệm, 

thực hành 

01 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành Công 

nghệ thiết bị trường học hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 

ngành hoặc chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, 

thí nghiệm ở trường học. 

4 

Khoa Ngữ văn 

và Khoa học 

xã hội 

Giảng viên Địa 

lý 
01 

Có bằng thạc sĩ của ngành hoặc chuyên ngành Địa lý, Sư phạm Địa 

lý trở lên. hoặc có bằng thạc sĩ trở lên ngành hoặc chuyên ngành phù 

hợp với vị trí việc làm. Trường hợp người đăng ký dự tuyển có bằng 

cử nhân không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp. 
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5 
Khoa Giáo dục  

Tiểu học 

Giảng viên 

Toán học 
01 

Có bằng thạc sĩ của ngành hoặc chuyên ngành Toán học, Sư phạm 

Toán học trở lên hoặc có bằng thạc sĩ trở lên ngành hoặc chuyên 

ngành phù hợp với vị trí việc làm. Trường hợp người đăng ký dự 

tuyển có bằng cử nhân không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp. 

6 
Khoa Nhạc - 

Họa - Thể dục 

Giảng viên 

Giáo dục thể 

chất 

01 

Có bằng thạc sĩ của ngành hoặc chuyên ngành Giáo dục thể chất trở 

lên hoặc có bằng thạc sĩ trở lên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp 

với vị trí việc làm. Trường hợp người đăng ký dự tuyển có bằng cử 

nhân không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp. 

7 
Khoa Giáo dục  

Mầm non 

Chuyên viên 

về hành chính 

- văn phòng: 

Giáo vụ khoa 

01 

Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hoặc 

có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp. 

8 
Khoa Công 

nghệ thông tin 

Chuyên viên 

về hành chính 

- văn phòng: 

Giáo vụ khoa 

01 

Có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên hoặc 

có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp. 

9 

Phòng Hành 

chính - Quản 

trị 

Văn thư viên 01 

Có bằng tốt nghiệp đại học ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu trữ học 

trở lên. Trường hợp tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng 

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp. 

10 

Phòng Khoa 

học công nghệ 

- Thông tin - 

Thư viện 

Chuyên viên 

về hành chính 

- văn phòng: 

Quản lý khoa 

học - công 

nghệ 

01 

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành Quản 

lý khoa học và công nghệ hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên 

ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm. 

11 Phòng Tổ chức 

- Tổng hợp 

Chuyên viên 

về tổng hợp 

01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành Luật, 

Quản trị văn phòng hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành 

hoặc chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm. 

12 

Trường Tiểu 

học Chu Văn 

An 

Giáo viên 

Tiếng Anh 
01 

Có bằng cử nhân ngành Sư phạm Tiếng Anh trở lên hoặc có bằng cử 

nhân ngành Ngôn ngữ Anh trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm phù hợp. 

Giáo viên Giáo 

dục thể chất 
01 

Có bằng cử nhân ngành Sư phạm Giáo dục thể chất trở lên hoặc có bằng 

cử nhân ngành Thể dục thể thao phù hợp trở lên và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp. 

Giáo viên Tin 

học 
01 

Có bằng cử nhân ngành Sư phạm Tin học trở lên hoặc có bằng cử 

nhân ngành phù hợp với vị trí việc làm trở lên (Công nghệ thông tin, 

Khoa học máy tính…) và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

phù hợp. 

13 
Trường THCS 

Chu Văn An 

Giáo viên Ngữ 

Văn 
02 

Có bằng cử nhân ngành Sư phạm Ngữ văn trở lên hoặc có bằng cử 

nhân ngành Ngữ văn trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm phù hợp. 

Giáo viên 

Tiếng Anh 
01 

Có bằng cử nhân ngành Sư phạm Tiếng Anh trở lên hoặc có bằng cử 

nhân ngành Ngôn ngữ Anh trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm phù hợp. 

 

Giáo viên Giáo 

dục thể chất 
01 

Có bằng cử nhân ngành Sư phạm Giáo dục thể chất trở lên hoặc có bằng 

cử nhân ngành Thể chất trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm phù hợp. 

 

Giáo viên Tin 

học 
01 

Có bằng cử nhân ngành Sư phạm Tin học trở lên hoặc có bằng cử 

nhân ngành phù hợp với vị trí việc làm trở lên (Công nghệ thông tin, 

Khoa học máy tính…) và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

phù hợp. 
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Giáo viên Lịch 

sử - Địa lý 
01 

Có bằng cử nhân ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý hoặc có bằng cử 

nhân ngành phù hợp với vị trí việc làm trở lên và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp. 

14 
Trường THPT 

Chu Văn An 

Giáo viên Toán 

học 
04 

Có bằng cử nhân ngành Sư phạm Toán học trở lên hoặc có bằng cử 

nhân ngành Toán học trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm phù hợp. 

Giáo viên Ngữ 

văn 
03 

Có bằng cử nhân ngành Sư phạm Ngữ văn trở lên hoặc có bằng cử 

nhân ngành Ngữ văn trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm phù hợp. 

Giáo viên 

Tiếng Anh 
03 

Có bằng cử nhân ngành Sư phạm Tiếng Anh trở lên hoặc có bằng cử 

nhân ngành Ngôn ngữ Anh trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm phù hợp. 

Giáo viên Vật 

lý 
01 

Có bằng cử nhân ngành Sư phạm Vật lý trở lên hoặc có bằng cử nhân 

ngành Vật lý trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

phù hợp. 

Giáo viên Hóa 

học 
01 

Có bằng cử nhân ngành Sư phạm Hóa học trở lên hoặc có bằng cử 

nhân ngành Hóa học trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm phù hợp. 

Giáo viên Sinh 

học 
01 

Có bằng cử nhân ngành Sư phạm Sinh học trở lên hoặc có bằng cử 

nhân ngành Sinh học trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm phù hợp. 

Giáo viên Lịch 

sử 
01 

Có bằng cử nhân ngành Sư phạm Lịch sử trở lên hoặc có bằng cử 

nhân ngành Lịch sử trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm phù hợp. 

Giáo viên Địa 

lý 
01 

Có bằng cử nhân ngành Sư phạm Địa lý trở lên hoặc có bằng cử nhân 

ngành Địa lý trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

phù hợp. 

Chuyên viên 

về quản trị 

công sở 

01 

Có bằng cử nhân ngành hoặc chuyên ngành Quản trị văn phòng, 

Công nghệ thông tin trở lên hoặc có bằng cử nhân trở lên ngành hoặc 

chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm. 

Văn thư viên 01 

Có bằng cử nhân ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu trữ học trở lên. 

Trường hợp tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp. 

Nhân viên y tế 

trường học 
01 Có bằng tốt nghiệp trung cấp  ngành Y sĩ trở lên. 

 


